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  ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NAM ĐỒ SƠN
TRƯỜNG MẦM NON MINH ĐỨC

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 4B

CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 03 TUẦN ( 23/2/2026 ĐẾN 13/03/2026)

CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

- NHÁNH 1: MỘT SỐ LOÀI HOA

 -NHÁNH 2: MỘT SỐ LOẠI RAU, CỦ, QUẢ

-NHÁNH 3: GẠO VÀ 1 SỐ SẢN PHẨM TỪ GẠO

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Khánh Huyền 

                      Trần Thị Như Hoa
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KẾ HOẠCH CSDG TRẺ
Lớp 4 tuổi B - Năm học 2025 - 2026

CHỦ ĐỀ: 
"THỰC VẬT"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

ST
T Mục tiêu Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức Một số 

loại 
hoa

Một số 
loại 
rau, 
củ, 
quả

Gạo 
và một 
số sản 
phẩm 
từ gạo

Ghi 
chú 
điều 
chỉn

h 
(nếu 
có)

7
Thực hiện đúng, đủ, nhịp 
nhàng các động tác trong 
bài tập thể dục theo hiệu 
lệnh

Tập kết hợp 5 động tác 
cơ bản trong bài tập thể 
dục

Bài 7: - Hô hấp: Hít vào, 
thở ra (Thổi bóng)                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Tay: Co và duỗi tay về 
phía trước, sang ngang                                                                                                                                                                                                                                                                             
- Lưng, bụng: Nghiêng  
người sang 2 bên, kết hợp 
tay chống hông, chân bước 
sang phải, trái                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Chân:  Đưa 1 chân về 
phía trước, 1 chân về phía 
sau                                                                                                                                                                                                                                       
- Bật: Bật luân phiên chân 
trước chân sau

Khối Sân 
chơi TDS TDS TDS  
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26

Thể hiện sự dẻo dai, khả 
năng phối hợp khéo léo khi 
thực hiện vận động bò 
trong đường zic zăc (có 5 
điểm zic zắc, mỗi điểm 
cách nhau 2m) không 
chệch ra ngoài 

Bò zich dắc qua 5 điểm, 
mỗi điểm cách nhau 2m

- Tiết học: Bò zíc zắc qua 
5 điểm Lớp Sân 

chơi   HĐH+
HĐNT  

29
Trèo qua ghế dài 1,5m x 
30cm khéo léo, nhanh nhẹn 
và đúng kỹ thuật

Trèo qua ghế  dài 1,5m x 
30cm

Tiết học:  Trèo qua ghế dài 
1,5m x 30cm' Lớp Sân 

chơi  HĐH+
HĐNT   

37
Trẻ ném được trúng đích 
ngang ở khoảng cách xa 
2m

Ném trúng đích ngang ở 
khoảng cách xa 2m

Tiết học: Ném trúng đích 
ngang ở khoảng cách xa 
2m

Lớp Sân 
chơi

HĐH+
HĐNT    

47 Thực hiện được vận động 
vo, xoáy, xoắn, vặn Vo, xoáy, xoắn, vặn Làm cây, làm hoa, quả, 

rau Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG  

49
Thực hiện được vận động 
véo, vuốt, miết, búng ngón 
tay, chạm các đầu ngón tay 
với nhau, ấn bàn tay

Véo, vuốt, miết, búng 
ngón tay, chạm các đầu 
ngón tay với nhau, ấn 
bàn tay

Nặn hoa, nặn các loại rau 
ăn củ, quả Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG  

70

Thích chơi trò chơi dân 
gian, trò chơi vận động. 
Biết được tên và luật chơi, 
cách chơi một số trò chơi 
dân gian, trò chơi vận 
động. Biết phối hợp với 

Chơi một số trò chơi 
dân gian, trò chơi vận 
động

-TCDG: Kéo co
- TCVĐ: Gà vào vườn rau, 
Gieo hạt nảy mầm, Cây 
cao cỏ thấp; Trồng nụ 
trồng hoa…

lớp + 
khối 

Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT  
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bạn trong khi chơi, chơi 
đoàn kết, vui vẻ.

77
Nhận biết, phân loại được 
các thực phẩm theo nguồn 
gốc thực vật

Nhận biết, phân loại 
thực phẩm theo nguồn 
gốc thực vật

Các loại thức ăn từ thực 
vật; rau, củ, quả
'- Bé giới thiệu tên một số 
món ăn từ rau, củ, quả

Lớp Lớp 
học VS-AN VS-

AN
VS-
AN  

80
Kể được tên và dạng chế 
biến của một số món ăn 
quen thuộc

Tên và dạng chế biến 
của một số món ăn quen 
thuộc

- Hoạt động trải nghiệm: 
Bé nặn bánh trôi; Hoa quả 
dầm sữa chua
- Bé nấu món ăn từ rau, 
củ, quả

Lớp Lớp 
học HĐG HĐTN HĐTN  

86

Biết ý nghĩa của việc ăn để 
giúp cơ thể cao lớn, khỏe 
mạnh, thông minh. Biết ăn 
nhiều loại thức ăn khác 
nhau để cơ thể có đủ chất 
dinh dưỡng. 

Giá trị dinh dưỡng của 
một số loại thực phẩm

Trò chuyện với trẻ về  một 
số loại thực phẩm ( rau, 
củ,quả, thực phẩm chất 
đạm)

Lớp Lớp 
học VS-AN HĐC VS-

AN  

10
8

Biết cách phân biệt thực 
phẩm, thức ăn sạch an toàn

Phân biệt thực phẩm, 
thức ăn sạch an toàn

Cách phân biệt rau sạch 
rau an toàn Lớp Lớp 

học  HĐC   

12
3

Biết tránh và không làm 1 
số hành động nguy hiểm và 
phòng tránh khi được nhắc 
nhở phù hợp với độ tuổi

- Không cười đùa trong 
khi ăn , uống hoặc khi 
ăn các loại quả có hạt

- Trò chuyện Về những 
hành động nguy hiểm: 
Đang ăn cơm, uống nước 
không cười đùa

Lớp Lớp 
học VS-AN VS-

AN
VS-
AN  
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14
7

Biết So sánh, phân loại một 
số loại hoa, quả,  rau, củ 
theo 1-2 dấu hiệu

 So sánh, phân loại cây, 
hoa quả theo 1-2 dấu 
hiệu

HĐG: Bé lập bảng phân 
loại các loại rau, củ (phân 
biệt hoa cánh tròn - hoa 
cánh dài,phân biệt màu 
hoa

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG  

14
8

Biết đặc điểm bên ngoài 
của một số loại rau, củ, quả 
gần gũi, ích lợi và tác hại 
đối với con người

Đặc điểm bên ngoài của 
một số loại củ quả gần 
gũi, ích lợi và tác hại đối 
với con người

- HĐH: Khám phá quả 
chanh Lớp Lớp 

học  HĐH   

15
2

Biết đặc điểm bên ngoài 
của một số loại hoa gần 
gũi, ích lợi và tác hại đối 
với con người

- Đặc điểm bên ngoài 
của một số loại hoa gần 
gũi, ích lợi và tác hại đối 
với con người

- HĐH: Bé khám phá hoa 
đậu biếc Lớp Lớp 

học
HĐH+ 
HĐG    

15
3

Trẻ biết so sánh sự khác và 
giống nhau của một số loại 
cây, hoa theo 1-2 dấu hiệu

So sánh, phân loại cây, 
hoa, quả theo 1-2 dấu 
hiệu

- HĐG: Bé phân loại một 
số loại hoa Lớp Lớp 

học  HĐG    

- HĐH: Những hạt gạo 
nhảy múa Lớp Lớp 

học   HĐH  

15
6

Có khả năng quan sát, phán 
đoán để nhận biết được mối 
liên hệ đơn giản giữa  cây 
cối  với môi trường sống và 
cách chăm sóc bảo vệ

Quan sát, phán đoán mối 
liên hệ đơn giản giữa 
cây cối với môi trường 
sống và cách chăm sóc 
bảo vệ

- Làm thí nghiệm: Những 
hạt gạo sắc màu
- Bé nào giỏi: cùng quan 
sát một số loại cây, hoa, 
rau, củ, quả
- Lập bảng: Cây cần gì để 
lớn lên và khỏe mạnh

Lớp Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐC  
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16
8

Có một số hiểu biết về 
không khí và sự cần thiết 
của nó với cây cối

Không khí  và sự cần 
thiết của nó với cây cối

- Sự cần thiết của không 
khí với cây cối Lớp Lớp 

học  HĐNT HĐNT  

17
0

Có một số hiểu biết về các 
nguồn ánh sáng và sự cần 
thiết của nó với cây cối

Các nguồn ánh sáng và 
sự cần thiết của nó với 
cây cối

- Trò chuyện về sự cần 
thiết của ánh sáng với đời 
sống cây cối

Lớp Lớp 
học HĐNT  HĐNT  

17
7

Quan tâm đến số lượng 
nhận biết chữ số 5, và biết 
đếm trên các đối tượng 
giống nhau, đếm đến 5 và 
đếm theo khả năng

Nhận biết chữ số 5, đếm 
trên các đối tượng giống 
nhau, đếm đến 5 và đếm 
theo khả năng

- Tiết học: Đếm đến 5, 
nhận biết nhóm có 5 đối 
tượng, chữ số 5

Lớp Lớp 
học  HĐH+

HĐG   

18
1

- Biết sử dụng số 5 để chỉ 
số lượng, số thứ tự

Chữ số, số lượng và số 
thứ tự trong phạm vi 5

- Bé đếm số cây trên sân 
trường Lớp Lớp 

học HĐNT
HĐNT HĐNT

 

20
6

Trẻ biết xác định vị trí của 
đồ vật so với bạn khác ( 
phía trước- phía sau; phía 
trên - phía dưới )

Xác định vị trí của đồ 
vật so với bạn khác ( 
phía trước- phía sau; 
phía trên - phía dưới )

- Tiết học: Xác định vị trí 
của vật so với bạn khác Lớp Lớp 

học
HĐH+
HĐC    

24
2

Có khả năng nghe hiểu nội 
dung truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi và chủ 
đề Thực vật

- Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề Thực vật

- Kể chuyện bé nghe: Sự 
tích cây vú sữa, Củ cải 
trắng, Cây táo thần; Hoa 
bìm bìm, Cây rau của thỏ 
út

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC  
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25
1

Có khả năng nghe các  ca 
dao, đồng dao, tục ngữ, câu 
đố, hò, vè phù hợp với độ 
tuổi

Nghe các bài ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, câu 
đố, hò, vè phù hợp với 
độ tuổi

- Đồng dao: "Lúa ngô là 
cô đậu nành"
 Vè các loại rau

Lớp Lớp 
học   HĐH+

HĐC  

27
1

Có khả năng đọc thuộc bài 
thơ, đông dao, ca dao phù 
hợp với độ tuổi và chủ đề 
Thực vật

Đọc thuộc bài thơ, đông 
dao, ca dao phù hợp với 
độ tuổi

- HĐH: Dạy trẻ đọc thơ: 
Hoa kết trái
- Làm quen bài thơ: "Hạt 
gạo làng ta"

Lớp

Lớp 
học HĐH+

HĐC  HĐC  

29
3 Tập tô, tập đồ các nét chữ Tô, đồ các nét chữ - Bé tập tô nét xiên phải Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG  

31
3

- Cố gắng hoàn thành công 
việc được giao Nặn bánh trôi - HĐH: 'Bé nặn bánh trôi Lớp Lớp 

học   HĐTN  

34
1

Trẻ biết yêu quí và bảo vệ 
chăm sóc cây cối

Yêu quí và bảo vệ chăm 
sóc cây cối

- HĐH: Bé chăm sóc vườn 
rau Lớp Lớp 

học HĐNT HĐH HĐNT  

36
0

Thích nghe và nhận ra các  
loại nhạc khác nhau (nhạc 
thiếu nhi)

Nghe và phân biệt được 
các loại nhạc khác nhau: 
nhạc thiếu nhi, nhạc dân 
ca…

- ĐTT: Nghe các bài hát  
thiếu nhi trong chủ đề Lớp Lớp 

học ĐTT ĐTT ĐTT  

36
7

- Có khả năng hát đúng giai 
điệu, lời ca và thể hiện sắc 
thái, tình cảm của bài hát 
qua giọng hát, nét mặt, điệu 
bộ trong chủ đề Thực vật

Hát đúng giai điệu, lời 
ca và thể hiện sắc thái, 
tình cảm của bài hát 
trong chủ đề Thực vật

- Hát: "Bầu bí thương 
nhau"

Lớp Lớp 
học   HĐC HĐC   



8

38
4

Có khả năng vận động  
nhịp nhàng theo nhịp điệu 
các bài hát, bản nhạc với 
hình thức (vỗ tay theo các 
loại tiết tấu, múa)  

Vận động  nhịp nhàng 
theo nhịp điệu các bài 
hát, bản nhạc với hình 
thức (vỗ tay theo các 
loại tiết tấu, múa)  

- HĐH: VĐMH "Hạt thóc 
vàng" Lớp Lớp 

học   HĐH+
HĐC  

39
1

- Trẻ biết phối hợp các 
nguyên  vật liệu tạo hình, 
vật liệu trong thiên nhiên 
để tạo ra sản phẩm

- Phối hợp các nguyên 
vật liệu tạo hình, vật liệu 
trong thiên nhiên, phế 
liệu để tạo ra các sản 
phẩm

- HĐH: Làm hoa từ giấy, 
vải và các nguyên liệu 
khác nhau
- HĐG: +Làm các loại cây 
, củ quả.
+ Ghép hoa từ tăm bông, 
từ thìa nhưa,  từ vỏ sò….
+ Làm hoa bồn,giỏ hoa.

Lớp Lớp 
học HĐH HĐG HĐG  

40
1

- Trẻ biết sử dụng các kĩ 
năng vẽ để tạo ra sản phẩm 
có màu sắc, kích thước, 
hình dáng/ đường nét chủ 
đề Thực vật

Sử dụng kĩ năng vẽ  để 
tạo thành bức tranh có 
màu sắc hài hòa, bố cục 
cân đối chủ đề Thực vật

- HĐG: Vẽ vườn cây ăn 
quả, các loại hoa, rau củ 
quả

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG  

41
1

-  Trẻ biết xé, cắt theo 
đường thẳng đường 
cong...và dán thành sản 
phẩm có màu sắc, bố cục

Sử dụng các kĩ năng cắt, 
xé dán, xếp hình để tạo 
ra sản phẩm có màu sắc, 
kích thước, hình dáng, 
đường nét

- HĐG: Xé dán một số loại 
hoa, quả bé thích

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG  
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Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 35 68 69
Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 10 20 19
-Lĩnh vực nhận thức 12 28 27
-Lĩnh vực ngôn ngữ 4 5 7
-Lĩnh vực TC-KNXH 2 6 7
Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 7 9 9
Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề  34 34 36
Trong đó:
- Đón trả trẻ 2 2 2
- Thể dục sáng 1 1 1
- Hoạt động học 12 11 11
- Hoạt động ngoài trời  5 4 5
- Vệ sinh - ăn ngủ 3 2 3
- Hoạt động chiều 2 4 3
- Hoạt động trải nghiệm 0 1 1
- Hoạt động học 5 5 5
+ Giờ thể chất 1 1 1
+ Giờ nhận thức 2 2 1
+ Giờ ngôn ngữ 1 0 1
+ Giờ TCKNXH 0 1 0
+ Giờ thẩm mỹ 1 0 1

42
1

Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ 
loe, vuốt nhọn, uốn cong 
đất nặn để nặn thành sản 
phẩm có nhiều chi tiết

Sử dụng kĩ năng nặn để 
tạo ra sản phẩm có màu 
sắc, kích thước, hình 
dáng, đường nét

- HĐG: Nặn hoa, các loại 
quả,một số loại củ,lương 
thực bằng bột mỳ

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG  
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+ HĐTN 0 1 1

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh

1 số loài hoa 1 Từ 23/2 đến 27/2/2026 Trần Thị Như Hoa

Một số loại rau, củ, quả 1 Từ 2/3 đến 6/3/2026 Nguyễn Thị Khánh Huyền

Gạo và 1 số sản phẩm từ gạo 1 Từ 9/3 đến 13/3/2026 Trần Thị Như Hoa

III. CHUẨN BỊ:

       Nhánh

Đối tượng
           Nhánh “Một số loài hoa ”

Nhánh “Một số loại rau , củ, quả” Nhánh “Gạo và 1 số sản phẩm từ 
gạo”

Giáo viên

- Xây dựng kế hoạch CSGD nhánh “ 
Một số loại hoa”

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh, 
cùng trẻ thiết kế các góc chơi trong chủ 
đề nhánh.

- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, nguyên học 
liệu cho các góc chơi

- Xây dựng kế hoạch CSGD nhánh 
“Một số loại rau, củ, quả

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh 
cùng trẻ thiết kế các góc chơi trong chủ 
đề nhánh

- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, nguyên 
học liệu cho các góc chơi

- Xây dựng kế hoạch CSGD nhánh 
“Gạo và 1 số sản phẩm từ gạo”

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh 
cùng trẻ thiết kế các góc chơi trong chủ 
đề nhánh.

- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, nguyên 
học liệu cho các góc chơi
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- Chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động 
trong ngày.

- Chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động 
trong ngày.

- Chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động 
trong ngày.

Nhà trường - Duyệt kế hoạch CSGD. 

- Bổ xung các đồ dùng, đồ chơi phục vụ 
chăm sóc, vệ sinh, đồ dùng dạy học

- Duyệt kế hoạch CSGD

- Bổ xung các đồ dùng, đồ chơi phục 
vụ chăm sóc, vệ sinh, đồ dùng dạy học

- Duyệt kế hoạch CSGD. 

- Bổ xung các đồ dùng, đồ chơi phục 
vụ chăm sóc, vệ sinh, đồ dùng dạy học

Phụ huynh - Cùng với giáo viên trên lớp trò chuyện 
với trẻ về chủ đề, cùng trẻ đọc những 
bài thơ, bài hát về chủ đề

- Sưu tầm chai, lọ,. nguyên vật liêu 
cùng giáo viên

- Cùng với giáo viên trên lớp trò 
chuyện với trẻ về chủ đề nhánh 

- Sưu tầm chai, lọ,... nguyên vật liêu 
cùng giáo viên

- Cùng với giáo viên trên lớp trò 
chuyện với trẻ về chủ đề nhánh 

- Sưu tầm chai, lọ,. nguyên vật liêu 
cùng giáo viên.

Trẻ - Sức khỏe tốt

- Hào hứng tham gia hoạt động cùng cô

- Sức khỏe tốt

- Hào hứng tham gia hoạt động cùng 
cô

- Sức khỏe tốt

- Hào hứng tham gia hoạt động cùng 
cô

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt 

động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 ĐT
- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- ĐTT: Nghe các bài hát  thiếu nhi trong chủ đề
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề Thực vật
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt 

động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

2 TDS

* Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi( đi bằng mũi chân, gót chân, đi khom lưng), chạy chậm, chạy nhanh.
* Trọng động: Trẻ tập các động tác
* Bài tập PTC
Bài 7: - Hô hấp: Hít vào, thở ra (Thổi bóng)                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Tay: Co và duỗi tay về phía trước, sang ngang                                                                                                                                                                                                                                                                             
- Lưng, bụng: Nghiêng  người sang 2 bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, trái                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Chân:  Đưa 1 chân về phía trước, 1 chân về phía sau                                                                                                                                                                                                                                       
- Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau 

Ngày 23/2 Ngày 24/2 Ngày 25/2 Ngày 26/2 Ngày 27/2

N 1

PTTC
Ném trúng đích 
nằm ngang với 

khoảng cách 2m

PTNT
Bé tìm hiểu hoa đậu 

biếc (5E)

PTNN
Thơ "Hoa kết trái"

            PTNT

Xác định vị trí của 
vật so với bạn khác

PTTM

Làm hoa từ giấy, 
vải và các nguyên 

vật liệu (EDP)

Ngày 2/3 Ngày 3/3 Ngày 4/3 Ngày 5/3 Ngày 6/33 HĐH

N 2
PTNT

Trèo qua ghế dài 
1,5x30cm

PTNT
 Đếm đến 5, nhận 
biết nhóm có 5 đối 

tượng, chữ số 5

PTNT
Khám phá quả 

chanh (5E)

PTTCKNXH

Bé chăm sóc vườn 
rau

HDTN

Hoa quả dầm sữa 
chua
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt 

động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ngày 9/3 Ngày 10/3 Ngày 11/3 Ngày 12/3 Ngày 13/3

N3 PTTC

Bò zíc zắc qua 5 
điểm

PTNT

Những hạt gạo nhảy 
múa

HĐTN

Bé nặn bánh trôi

PTNN

Đồng dao “Lúa 
ngô là cô đậu 

nành”

PTTM

Dạy VĐMH: Bài 
hát  “Hạt thóc 
vàng”

Ngày 23/2 Ngày 24/2 Ngày 25/2 Ngày 26/2 Ngày 27/2

N1

- Bé chăm sóc vườn 
rau- TCVĐ : 
Chuyền bóng qua 
chân

- Chơi tự do

- Quan sát: Cây đu 
đủ

- TCVĐ: Gieo hạt 
nảy mầm.

- Chơi tự do 

- Quan sát: Thời tiết

- Trò chơi: “Bịt mắt 
bắt dê”

- Chơi tự do 

-  Trò chuyện về sự 
cần thiết của ánh 
sáng với đời sống 
cây cối

- TCVĐ: “ Kéo co”

- Chơi tự do

- Quan sát: Cây 
chuối

- Trò chơi: xi bơ 
khoai

- Chơi tự do 

Ngày 2/3 Ngày 3/3 Ngày 4/3 Ngày 5/3 Ngày 6/3
4

N2

- Quan sát thời tiết.

- TC : Trời nắng, 
trời mưa

- Chơi tự do

- Bé chăm sóc vườn 
rau

-  TC : Gieo hạt nảy 
mầm

- Quan sát quả bí 
xanh

- TC : Lộn cầu vồng

- Chơi tự do

- Quan sát quả bí đỏ

- TC :Bé đếm số 
cây trên sân trường

- Chơi tự do

- Quan sát cây rau 
bắp cải

- TC :  Cây cao cỏ 
thấp
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt 

động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- Chơi tự do - Chơi tự do

Ngày 9/3 Ngày 10/3 Ngày 11/3 Ngày 12/3 Ngày 13/3

HĐ
NT

N3

-  Quan sát cây hoa 
hồng

- TC : Lộn cầu vồng

-  Chơi tự do

- Quan sát cây hoa 
mười giờ

- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Chơi tự do tại khu 
vực góc trò chơi dân 
gian

-  Sự cần thiết của 
không khí với cây 
cối

- TCVĐ: Trời nắng 
trời mưa

- Chơi tự do tại khu 
vực sân khấu

- Quan sát: Thời tiết

- TCVĐ: Gieo hạt 
nảy mầm

- Chơi tự do tại khu 
vực góc vận động 

- Bé làm thí nghiệm 
“Những hạt gạo màu 
sắc”

- TCVĐ: Xi bơ khoai

- Chơi tự do tại khu 
vực vườn cổ tích

5
Vệ 

sinh, 
ăn, ngủ

- Có kĩ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Có thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ 
sinh và khi tay bẩn.

- Trò chuyện Về những hành động nguy hiểm: Đang ăn cơm, uống nước không cười đùa

Trò chuyện với trẻ về  một số loại thực phẩm ( rau, củ,quả, thực phẩm chất đạm)

Các loại thức ăn từ thực vật; rau, củ, quả
- Bé giới thiệu tên một số món ăn từ rau, củ, quả

- Có ý thức giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ. 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt 

động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- Biết giữ vệ sinh thân thể

- Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh

Ngày 23/2 Ngày 24/2 Ngày 25/2 Ngày 26/2 Ngày 27/2

N1 Làm vở tạo hình Kể chuyện “Sự tích 
cây vú sữa”

Hướng dẫn kĩ năng 
chăm sóc và bảo vệ 
cây cối

- Ca dao “Bà Còng 
đi chợ trời mưa”

Biểu diễn văn nghệ, 
nêu gương cuối tuần

Ngày 2/3 Ngày 3/3 Ngày 4/3 Ngày 5/3 Ngày 6/3

N2 Làm vở toán Kể chuyện “Sự tích 
cây vú sữa”

Hướng dẫn trẻ cách 
phòng tránh khi bị 
bỏng

Dạy hát: Bầu bí 
thương nhau

Lao động tự phục vụ: 
Lau đồ dùng đồ chơi

Ngày 9/3 Ngày 10/3 Ngày 11/3 Ngày 12/3 Ngày 13/3

6
Hoạt 
động 
chiều

N3 Làm quen bài thơ: 
Hạt gạo làng ta

Ôn số 1-5 Cách phân biệt rau 
sạch rau an toàn Hướng dẫn trẻ cách 

chăm sóc cây cối

Trò chuyện về 1 số 
loại cây ăn quả 

quanh bé
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3

Nấu 
ăn

- Trẻ biết thể hiện vai chơi và 
thao tác tốt khi chơi.

- Biết cách nấu và bày các món 
ăn.

- Có kĩ năng sử dụng đồ dùng 
phục vụ ăn uống

- Kể tên và dạng chế biến một 
số món ăn quen thuộc

- Nấu các món ăn trong 
gia đình
+ Nước cam
+ Khoai tây chiên
+ Món xôi gấc
+ Món trứng luộc

- Bộ đồ chơi nấu ăn,
- Tranh hướng dẫn các thao 
tác làm món ăn

x

x

x1

Góc 
phân 
vai

Bác sỹ

- Trẻ thể hiện được tốt vai chơi 
của mình
- Có khả năng nhận biết một số 
biểu hiện đặc trưng khi ốm và 
bước đầu biết cách phòng tránh. 
Biết nói với người lớn khi bị 
đau, chảy máu, sốt.

- Bác sĩ chăm sóc sức 
khỏe cho mọi người

- Bộ đồ chơi bác sĩ, áo, bàn 
làm việc

x x x
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3

Bán 
hàng

- Trẻ biết xếp hàng gọn gàng và 
lấy theo yêu cầu của khách

- Trẻ biết mời chào khách mua 
hoa, mua các loại quả và rau 
xanh, bán các loại rau, hoa, qủa. 
Khi nhận tiền biết nói lời cảm 
ơn.

- Bé đi siêu thị mua thực 
phẩm tôm, cua cá...

+ Cửa hàng bán các loại 
cây giống.

+ Cửa hàng bán các loại 
rau, củ, quả 

+ Cửa hàng bán các loại 
hoa.

- Đồ dùng nấu ăn .
- Tranh vẽ thao tác chế biến 
món ăn

-  Rau củ quả , cây giống, 
tôm, cá...cho trẻ chơi.
- Các loại hoa

x

x

x

2
Góc 
xây 

dựng

Trẻ có kiến thức, kỹ năng xây 
dựng lắp ghép thành ngôi nhà, 
có nhiệm vụ phân công mọi 
người chơi đoàn kết, tích cực. 

- Xây được mô hình với nhiều 
khu vực khác nhau: Vui chơi, 
vườn hoa, cây xanh.

- Biêt được mối liên hệ đơn 
giản giữa đặc điểm cấu tạo với 
cách sử dụng đồ dùng đồ chơi 
quen thuộc.

- Xây vườn hoa

- Xây vườn rau

 - Xây  vườn cây ăn quả

- Tranh gợi ý xây dựng

- Gạch,  khối hình, cây 
xanh, cây hoa, hàng rào..

- Đồ chơi lắp ghép.
x

x

x
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3

Tạo 
hình

- Biết phối hợp các kĩ năng vẽ, 
nặn,  cắt  dán để tạo thành bức 
tranh có màu sắc hài hòa, bố 
cục cân đối

- Xé dán một số loại hoa, quả 
bé thích

- Biết làm ra sản phẩm từ các 
nguyên vật liệu sẵn có

Nặn hoa, nặn các loại rau ăn củ, 
quả

- Trẻ biết sử dụng kỹ 
năng đã học để tạo thành 
sản phẩm

- Vẽ vườn cây ăn quả

- Cắt cong hình chiếc lá

- Vẽ , tô màu các loại rau, 
hoa, củ, quả trong chủ đề.

-Đất nặn, bảng con

- Màu sáp, đất nặn, 

Keo, kéo

- Tranh gợi ý tô màu, xé 
dán.

- Tranh tô màu về các loại 
rau, củ, quả

- Giấy vẽ, giấy màu...

x

x

x

3
Góc 
nghệ 
thuật

Âm 
nhạc

- Biết hát đúng giai điệu, lời ca, 
hát diễn cảm phù hợp với sắc 
thái, tình cảm qua bài hát, giọng 
hát, nét mặt, điệu bộ

- Có khả năng vận động nhịp 
nhàng phù hợp với sắc thái, 
nhịp điệu bài hát, bản nhạc với 
các hình thức

- Trẻ biết chơi và hứng thú chơi 
các trò chơi âm nhạc

- Biểu diễn các bài hát: 

Em yêu cây xanh, quả, lý 
cây bông”

- Chơi trò chơi âm nhạc: 
nghe âm thanh đoán tên 
nhạc cụ, hãy làm theo 
hiệu lệnh

Một số dụng cụ âm nhạc: 
Xắc xô, trống, mũ chóp, 
nhạc bài hát trong chủ đề, 
ghế đủ cho cô và trẻ

x x x
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3

Kĩ 
năng

- Trẻ biết tự mặc - cởi quần áo, 
xâu dây giày, cài quai dép, kéo 
khóa, tết tóc, cài cúc áo, buộc 
dây giày

- Bé tết tóc, cài cúc áo, 
buộc dây giày, kéo khóa, 
đan tết

- Đồ dùng để trẻ tết tóc, cài 
cúc áo, buộc dây giày, kéo 
khóa, đan tết

x x x

4
Góc 
Học 
tập

Toán

- Đếm đến 5, nhận biết nhóm có 
5 đối tượng, chữ số 5

- Đo độ dài một vật bằng một 
đơn vị đo

- Biết xác định vị trí của vật so 
với bạn khác

- Bé lập bảng phân loại các loại 
rau, củ (phân biệt hoa cánh tròn 
- hoa cánh dài, phân biệt màu 
hoa

- Đếm đến 5, nhận biết 
nhóm có 5 đối tượng, chữ 
số 5

-  Đo độ dài một vật bằng 
một đơn vị đo

-   Biết xác định vị trí của 
vật so với bạn khác

- Nối tương ứng nhóm số 
lượng với chữ số

- Hình ảnh về các loại cây 
xanh, rau, củ quả cho trẻ 
thêm bớt .

- Đồ dùng để trẻ đo

- Đồ dùng xung quanh lớp 
để trẻ xác định vị trí...

- Mẫu sắp xếp của cô, đồ 
dùng học toán: 

Hình ảnh, lô tô các loại rau, 
củ quả, hoa cho trẻ chơi.

- Bút chì, bút màu, bảng cho 
trẻ chơi.

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                       GIÁO VIÊN

Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3

5 Góc 
sách

- Có khả năng nghe hiểu nội 
dung truyện kể phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề

- Trẻ thích chơi ở góc sách, biểu 
hiện hành vi, giả vờ đọc sách, 
cầm sách đúng chiều, lật giở 
từng trang.

- Biết kể truyện theo tranh

- Có hành vi giữ gìn và bảo vệ 
sách

- Đọc sách truyện 

-  Bé kể chuyện sáng tạo, 
kể chuyện theo tranh

- Tranh truyện, rối cho trẻ 
kể chuyện
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